
DANH SÁCH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KON PLÔNG NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Thông báo số:               /TB-HĐTD ngày       tháng 12 năm 2023 của
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm học 2023-2024)

TT SBD Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh
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Điểm
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điểm

Ghi
chú

01 P1.06 Y Lan 20/10/1993 Nữ Xơ
Đăng

xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ
Rông, tỉnh Kon Tum Mầm non 5 5 Bỏ sát hạch

02 P1.08 Võ Thị Thảo Linh 25/02/2000 Nữ Kinh xã Đắk Cấm, thành phố Kon
Tum, tỉnh Kon Tum Mầm non 0 0 Bỏ sát hạch

03 P1.24 Nguyễn Thị Kông
Nguyên 01/5/1995 Nữ Kinh xã Bình Tường, huyện Tây Sơn,

tỉnh Bình Định Tiếng Anh tiểu học 0 0 Bỏ sát hạch

04 P2.17 R Mah Ngân 16/01/1998 Nữ Gia
Rai

xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh
Gia Lai Tiểu học văn hóa 5 5 Bỏ sát hạch

05 P2.30 Phạm Thị Huyền Trang 19/10/1992 Nữ Kinh xã Hồng Phong, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương Tiểu học văn hóa 0 0 Bỏ sát hạch

06 P2.31 Y Uen 01/01/1998 Nữ Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum Tiểu học văn hóa 5 5 Bỏ sát hạch

07 P3.06 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/4/1993 Nữ Kinh phường Nhơn Bình, thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định THCS Lý 0 0 Bỏ sát hạch

08 P3.11 Võ Thị Kim Thoa 10/10/1994 Nữ Kinh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định THCS Hóa 0 56,5 56,5

09 P3.15 A Pin 30/8/1995 Nam Xơ
Đăng

xã Măng Bút, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum THCS Lịch sử 5 5

Vi phạm quy
chế trong bài

sát hạch

10 P3.16 Y Quyền 12/8/2000 Nữ Xơ
Đăng

xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh
Kon Tum THCS Lịch sử 5 5 Bỏ sát hạch

11 P4.01 Diệp Thị Thúy Anh 15/12/1990 Nữ Kinh xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế THCS Ngữ văn 0 0 Bỏ sát hạch

12 P4.03 Nguyễn Thị Mười 02/8/1998 Nữ Kinh xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà,
tỉnh Thái Bình THCS Ngữ văn 0 0 Bỏ sát hạch

13 P4.04 Cao Thành Nam 05/8/1984 Nam Kinh xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa,
tỉnh Quảng Bình THCS Ngữ văn 0 0 Bỏ sát hạch

14 P4.05 Lê Thị Kiều Oanh 05/8/1993 Nữ Thổ xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn,
tỉnh Nghệ An THCS Ngữ văn 5 5 Bỏ sát hạch
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15 P4.09 A Siu 15/10/1997 Nam Xơ
Đăng

xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông,
tỉnh Kon Tum THCS Địa lý 5 70,5 75,5

16 P4.10 Y Trưm 17/9/1996 Nữ Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy,
tỉnh Kon Tum THCS Địa lý 5 75 80

17 P4.11 Lã Kim Sanh 23/10/1990 Nam Tày xã Phong Nặm, huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng THCS Sinh học 5 49,3 54,3

18 P4.14 Trương Mạnh Hùng 02/12/1994 Nam Kinh thành phố Hội An, tỉnh Quảng
Nam THCS Thể dục 0 0 Bỏ sát hạch

19 P5.01 Nguyễn Thị Lệ Hà 12/10/1992 Nữ Kinh xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh,
tỉnh Quảng Ngãi

Kế toán viên
trung cấp 0 86 86

Danh sách này có 19 người: Mầm non 02, tiểu học 04, THCS 12 người, kế toán 01 người.

TT SBD Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh

Nam/
nữ

Dân
tộc Quê quán Chuyên ngành

dự tuyển
Điểm

ưu tiên
Điểm

sát hạch
Tổng
điểm

Ghi
chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2023-12-22T10:40:29+0700


		2023-12-22T10:40:26+0700




